Trường THPT Bắc Trà My


  Đề cương ôn tập Hóa Học 11 học kỳ I  (2014 – 2015)

I.TRẮC NGHIỆM

 AUTONUM  \s : Nồng độ mol/l của NO3-  trong dd Ba(NO3)2 0,1M là:

A. 0,05M                                 
B. 0.01M                                
C. 0,1M
D. 0,2M

 AUTONUM  \s : Nồng độ mlo/l OH- trong dd chứa dd NaOH 0,1M và KOH 0,05M là:

A. 0,1M                                         
B. 0,15M                                  C. 0,05M
D. 0,2M

 AUTONUM  \s : Chất nào sau đây không dẫn điện được
A. KCl rắn, khan                            
B. CaCl2 nóng chảy                   C. dd NaOH
D. dd HClO

 AUTONUM  \s :  Trong các yếu tố sau


(1)Nhiệt độ
(2)Áp suất
(3)Xúc tác


(4)Nồng độ chất tan
(5)Diện tích tiếp xúc
(6)Bản chất chất điện li 

a,Yếu tố nào ảnh hưởng đến độ điện li ?

A. (1), (4),(6)                                                                                     B. (1),(3),(4),(6)

C. (1),(2),(3),(5)
                                                      D. (2),(4),(5),(6)

b,Yếu tố nào ảnh hưởng đến hằng số điện li?

A. (1),(2),(6)
                                                      B. (1),(6)                     
C. (1),(4),(6)                                                                                      D. (1),(2),(3),(4),(5),(6)
 AUTONUM  \s :  Khi pha loãng dung dịch CH3COOH 1M thành dung dịch CH3COOH 0,5M thì

A. Độ điện li tăng

          B. Độ điện li giảm

C. Độ điện li không đổi

          D. Độ điện li tăng 2 lần
 AUTONUM  \s : Vì sao các dd muối, axit, bazơ dẫn điện được?

A. do các muối, axit, bazơ có khả năng phân li ra ion trong dd

B. do các ion hợp phần có khả năng dẫn điện

C. do phân tử chúng dẫn điện được

D. do có sự di chuyển của các e tạo thành dòng điện

 AUTONUM  \s : Các dd sau đây có cùng nồng độ mol, dd nào dẫn điện tốt nhất? 

A. NH4NO3 
B. Al2(SO4)3 
C. H2SO4                                D. Ca(OH)2 

 AUTONUM  \s :  DD nào dưới đây dẫn điện tốt nhất?

A. HCl 0,002M                       B. HCl 0,2 M                           C. HCl 0,02 M                        D. HCl 0,0002M
 AUTONUM  \s :  Cho dung dịch CH3COOH có cân bằng CH3COOH  
[image: image1.wmf]Û

 CH3COO- + H+
a,Dung dịch chứa những ion nào?

A. CH3COOH,H+,CH3COO-
                                             B. H+,CH3COOH

C. H+,CH3COO-

 D. H2O,CH3COOH

b,Khi cho thêm HCl vào dung dịch thì độ điện li thay đổi như thế nào?

A. Tăng
                                                                           B. Giảm

C. Không đổi
                                                                           D. Tăng giảm tuỳ thuộc vào nồng độ HCl

c,Dung dịch bây giờ chứa những tiểu phân nào?






A. H+.CH3COOH,Cl-

 B. HCl,CH3COOH

C. H+,Cl-,CH3COO-

 D. H+,CH3COOH,Cl-,CH3COO-
 AUTONUM  \s : Sắp xếp các chất theo độ dẫn điện tăng dần?

A. CH3COOH < HCl < H2SO4 < C6H6                                   B. CH3COOH < C6H6 < HCl < H2SO4 

C. C6H6 < CH3COOH < HCl < H2SO4                                   D.HCl < H2SO4  < CH3COOH < C6H6 

 AUTONUM  \s : Theo A-rê-ni-ut, kết luận nào sau đây là đúng?

A.  Một hợp chất trong thành phần của phân tử có hidro là axit

B. Một hợp chất trong thành phần của phân tử có nhóm OH là bazơ

C. Một hợp chất có khả năng phân li ra cation  H+ trong nước là axit

D. Một bazơ không nhất thiết phải có nhóm -OH trong thành phần phân tử

 AUTONUM  \s : Theo A-rê-ni-ut, chất nào sau đây là axit?

A. Cr(NO3)3                                  B. CdSO4                                      C. HBrO3 
D. CsOH

 AUTONUM  \s : Theo A-rê-ni-ut, chất nào sau đây là bazơ?

A. Cr(NO3)3                                  B. CdSO4                                      C. HBrO3 
D. CsOH

 AUTONUM  \s : . Axit mạnh HNO3  và axit yếu HNO2 có cùng nồng độ 0,1mol/l và ở cùng nhiệt độ. Sự so sánh nồng độ mol ion nào sau đây là đúng?

A.  
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 AUTONUM  \s : . Hòa tan axit vào nước, ở 250C  kết quả là:

A. [H+] < [OH-]                             B.[H+] > [OH-]                  C.[H+] = [OH-]                     D.[H+].[OH-]>10-14 

 AUTONUM  \s : dd một bazơ ở 250C có:

A.[H+] =10-7 M                              B.[H+] <10-7 M                 C.[H+] >10-7 M                     D.[H+].[OH-]>10-14 

 AUTONUM  \s : Nhóm chất nào sau đây chỉ gồm các chất điện li mạnh?

A. HI, H2SO4, KNO3

       B. HNO3, MgCO3, HF

C.HCl, Ba(OH)​2, CH3COOH
       D. NaCl. H2S, (NH4)2SO4

 AUTONUM  \s : Nhóm chất nào sau đây chỉ gồm các chất không điện li hay điện li yếu

A.CaCl2, HCl, CH3​COONa
                                                  B.Saccarozơ, ancol etylic, giấm ăn

C. K2SO4, Pb(NO3)2, HClO
                                                  D.AlCl​3, NH4NO3, CuSO4
 AUTONUM  \s :  Dung dịch NH31M có 
[image: image6.wmf]a

 = 0,43%. Tính hằng số Kb và pH của dung dịch đó
A. 1,85.10-5 và 11,64                                                                    B. 1,85.10-4 và 12
C. 2,85.10-5 và 10,64                                                                    D. 2.10-5 và 11
 AUTONUM  \s : Chất điện li mạnh có độ điện li

A. 
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 AUTONUM  \s :  Chât điện li yếu có độ điện li

A. 
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 AUTONUM  \s :  Hòa tan 0,0012 g NaOH vào nước thành 300 ml dung dịch. pH của dung dịch đó là

A.8.
     B.9.
            C.10.
            D.11.

 AUTONUM  \s :  pH của dung dịch thu được sau khi trộn 40 ml dung dịch H2SO4 0,25 M với 60 ml dung dịch NaOH 
0,5 M là 
A.11.
     B.12.
            C.13.
            D.14
 AUTONUM  \s :  Chỉ ra phát biểu sai

A.Các dung dịch: NH4Cl, FeSO4, NaHSO4 đều có pH <7.

B. Các dung dịch: NaHCO3, NaOH, KHS đều có pH >7.

C. Các dung dịch: Na2SO4, KCl, Ca(NO3)2 đều có pH =7.

D. Các dung dịch: Na2CO3, CuSO4, KHSO4 đều có pH <7.
                    
 AUTONUM  \s :  Một dung dịch có [OH-]=10-10 sẽ làm quỳ tím chuyển sang màu

A. đỏ.                                           B. tím.
     C. không màu.
 D. xanh.
 AUTONUM  \s :  Dung dịch HNO3 có pH=3, cần pha loãng dung dịch này bằng nước bao nhiêu lần để thu được dung dịch có pH=4?

A. 10 lần.                                     B. 9 lần. 
     C. 3 lần. 
 D. 4 lần.
 AUTONUM  \s :  Cho các phản ứng sau:


(1) HCl + H2O → H3O+ + Cl−
(2) NH3 + H2O           NH4+ + OH−


(3) CuSO4 + 5H2O → CuSO4.5H2O 
(4) HSO3− + H2O          H3O+ + SO32-

(5) HSO3− + H2O           H2SO3 + OH−
 Theo thuyết Bron-stêt, H2O đóng vai trò là axit trong các phản ứng

A. (1), (2),(3) 
    B.(2), (3), (4), (5) 
            C. (2), (5) 
            D.(1), (3), (4) 

 AUTONUM  \s :  Mét dung dÞch CH3COOH 0,1M  lµ ®é ®iÖn li ( lµ 1,32%. H»ng sè ph©n li cña axit lµ bao nhiªu ( trong c¸c sè cho d­íi ®©y) ?

A. 1,78. 10-5
                                              B. 1,75. 10-5
                                                    C. 1,74. 10-5
                     D. 1,77. 10-5
 AUTONUM  \s :  Trộn 250ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,08 mol/l và H2SO4 0,01mol/l với 250ml dung dịch NaOH a mol/l được dung dịch có pH = 12. Giá trị của a là : 

A. 0,13M                                   B. 0,12M                                     C. 0,14M                          D. 0,1M
 AUTONUM  \s :  Theo A – rê- ni- ut chất nào sau đây là lưỡng tính? 

A. AlCl3 


   B. Al(OH)3 


      C. H2O 

            D. CO2 

 AUTONUM  \s :  Theo Bron-stêt chất nào sau đây là lưỡng tính? 

A. H2S 


    B. NaHCO3  
                   C. NaHSO4  

D. CaO 
 AUTONUM  \s :  Có hiện tượng gì xảy ra khi nhỏ từ từ đến dư dd NaOH vào dd AlCl3?

A. Không có hiện tượng gì.



B. Có kết tủa keo trắng xuất hiện không tan trong NaOH dư.

C. Có kết tủa keo trắng xuất hiện không tan trong NaOH dư 



D. Có  kết tủa keo trắng xuất hiện, kết tủa tăng dần đến khối lượng không đổi sau đó tan dần ra.
 AUTONUM  \s :  Chọn định nghĩa axit theo Bronstet?

A. axit là chất pư với bazơ
                                            B. axit là chất phân li ra ion H+ 

C. axit là chất cho proton                                                   D. axit là chất điện li mạnh

 AUTONUM  \s :  Dung dịch HF có pH = 2. Hằng số ion hóa (hằng số axit) của axit đó Ka = 6,6.10-4. Nồng độ mol của dung dịch đó là:

A. 0,142M                              B. 0,132M                                        C. 0,252M                        D. 0,1615M
 AUTONUM  \s :  Dãy chất và ion nào sau đây có tính chất trung tính?

A. Cl–, Na+, NH4+, H2O              B. ZnO, Al2O3, H2O
         C. Cl–, Na+ 
    D. NH4+, Cl–, H2O
 AUTONUM  \s :  pH của 800 ml dung dịch chứa 0,548 g Ba(OH)​2 :

A.  2  

                            B.  12  


         C.  0,4  


 D.  13,6

 AUTONUM  \s : Hòa tan 448 ml HCl (đktc) vào 2 lít nước thu 2 lít dung dịch có pH:

A.  12  

                            B.  2  


  C.  1  


          D.  0

 AUTONUM  \s :  Giá trị tích số ion của nước phụ thuộc vào: 


A. Sự có mặt của axit hoà ta                         
   B. Sự có mặt của bazơ hoà tan 



C. Áp suất 

  D. Nhiệt độ 
 AUTONUM  \s : .Đánh giá nào sau đây đúng về pH của dung dịch 
[image: image14.wmf]3

CHCOOH

 0,1M ?

A.  pH = 1  

              B.  pH < 1  

              C.  1 < pH < 7 
         D.  pH > 7

 AUTONUM  \s :  Có 3 lọ riêng biệt đựng 3 dung dịch không màu,mất nhãn là NaCl, NaNO3, Na3PO4.Chỉ dùng một thuốc thử nào dưới đây để phân biệt được 3 dung dịch trên

A. Giấy quỳ tím                                                                        B. Dung dịch BaCl2               

C. Dung dịch phenolphtalein                                                    D. Dung dịch AgNO3
 AUTONUM  \s : . Một dung dịch có nồng độ [H+] = 3,0. 10-12 M. Môi trường của dung dịch là:


A. axit
    B. bazơ
        C. trung tính                         D. lưỡng tính

 AUTONUM  \s :  Nồng độ mol/l của dung dịch H2SO4 có pH = 2 là


A. 0,010 M
    B. 0,020 M
        C. 0,005 M
           D. 0,002 M

 AUTONUM  \s : Nồng độ mol/l của dung dịch Ba(OH)2  có pH = 12 là:

A. 0,005 M
    B. 0,010 M
        C. 0,050 M
           D. 0,100 M

 AUTONUM  \s : . Đối với dd axit mạnh HNO3 0,1M (coi HNO3 phân li hoàn toàn), đánh giá nào dưới đây là đúng?

A. pH > 1
    B. pH = 1
        C. pH < 1
           D [H+]< [NO3−]

 AUTONUM  \s :  Cho hai dung dịch HCl và CH3COOH có cùng nồng độ CM​. Hãy so sánh pH của 2 dung dịch trên?

A. HCl < CH3COOH 

         B. HCl > CH​3​COOH 

C. HCl = CH3COOH

          D. HCl 
[image: image15.wmf]³

 CH​3​COOH

 AUTONUM  \s : So sánh nồng độ CM của hai dung dịch NaOH và CH3COONa có cùng pH?

A. NaOH > CH3COONa 
    B. NaOH < CH3COONa     C. NaOH = CH3COONa
 D. NaOH 
[image: image16.wmf]³

CH3COONa

 AUTONUM  \s : Chất phải thêm vào dung dịch nước để làm pH thay đổi từ 12 xuống 10 là:

A. Nước cất
    B. Natri hiđroxit
         C. Natri axetat
           D. Hiđro clorua

 AUTONUM  \s :  Chỉ dùng dung dịch quỳ tím có thể nhận biết được bao nhiêu trong số các dung dịch sau: NaOH; HCl; Na2CO3; Ba(OH)2, NH4Cl

A. 2                                          B. 3
    C. 4
    D. 5
 AUTONUM  \s :  Chọn câu sai trong các câu sau đây?

A. Dung dịch H2SO4 có pH < 7
         B. DD CH3COOH 0,01 M có pH =2

C. Dung dịch NH3 có pH > 7
         D. DD muối có thể có pH = 7, pH > 7, pH < 7.

 AUTONUM  \s :  Dãy các dung dịch có cùng nồng độ mol sau được sắp xếp theo chiều tăng dần về độ pH:

A. 
[image: image17.wmf]23

HS, NaCl, HNO, KOH

  



                        B. HNO3, H2S, NaCl, KOH.
C.  
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HNO, HS, KOH, NaCl

  


                        D. 
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HNO, KOH, HS, NaCl


 AUTONUM  \s : . Phản ứng nào sau đây không phải phản ứng trao đổi ion?

A. MgSO4 + BaCl2 ( MgCl2 + BaSO4.
                  B. HCl + AgNO3 ( AgCl + HNO3.
C. 2NaOH + CuCl2 ( 2NaCl + Cu(OH)2.   
           D. Cu + 2AgNO3 ( Cu(NO3)2 + 2Ag.
 AUTONUM  \s : Chọn câu nhận định sai trong các câu sau:

A. Giá trị [H+] tăng thì giá trị pH tăng 
B. Dung dịch mà giá trị pH > 7 có môi trường bazơ

C. Dung dịch mà giá trị pH < 7 có môi trường axit
D. Dung dịch mà giá trị pH = 7 có mt trung tính.
 AUTONUM  \s :  Chọn câu đúng.

A. Muối trung hoà là muối mà trong gốc axit không còn chứa H.

B. Muối axit là muối trong gốc axit còn chứa H.

C. Muối trung hoà là muối mà trong gốc axit không còn chứa H mang tính axit.

D. Muối axit là muối trong gốc axit có thể có hoặc không có H.

 AUTONUM  \s : Trong các dd sau đây: K2CO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, Na2S có bao nhiêu dd có pH > 7?

A.1 
    B. 2
                  C. 3
                      D. 4

 AUTONUM  \s :  Cho các dd sau: NH4NO3 (1), KCl (2), K2CO3 (3), CH3COONa (4), NaHSO4 (5). Các dd có pH < 7 là
A. (2), (3)
    B.(3), (4)
                  C. (4), (5)
                      D. (1), (5)

 AUTONUM  \s :  Trong các cặp chất cho dưới đây, cặp nào không xảy ra phản ứng?

A. HCl + Fe(OH)3 
                                                                    B. CuCl2 + AgNO3
                  

C. KOH + CaCl2
                                                                    D. K2SO4 + Ba(NO3)2
 AUTONUM  \s : Trong các cặp chất cho dưới đây, cặp nào không tồn tại trong cùng một dung dịch?

A. FeCl2 + Al(NO3)3
                                                                    B. K2SO4 + (NH4)2CO3

C. Na2S + Ba(OH)2
                                                                    D. ZnCl2 + AgNO3
 AUTONUM  \s :  Những ion nào dưới đây không thể tồn tại trong cùng một dung dịch?

A. Na+, Mg2+, NO3-, SO42-  
                                                                    B. Cu2+, Fe3+, SO42-, Cl-


C. Ba2+, Al3+, Cl-, HCO3-
                                                                    D. K+, HSO4-, OH-, PO43-
 AUTONUM  \s : Phương trình ion thu gọn: H+ + OH−         H2O biểu diễn bản chất của phản ứng hoá học nào sau đây?

A. H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2HCl
                   B. 3HCl + Fe(OH)3 → FeCl3 + 3H2O

C. NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O
                   D. H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O

 AUTONUM  \s :  Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết:

A. những ion nào tồn tại trong dung dịch.                    B. Nồng độ những ion nào trong dung dịch lớn nhất.
C. Bản chất của phản ứng trong dd chất điện li.           D. Không tồn tại phân tử trong dd chất điện li.

 AUTONUM  \s :  Một dung dịch chứa a mol K+, b mol NH4+, c mol CO32-, d mol Cl−, e mol SO42-. Biểu thức liên hệ giữa a, b, c, d, e là:

A. a + b = c + d + e

                   B. 39a + 18b = 60c + 35,5d + 96e

C. a + b = 2c + d + 2e

                   D. a + 4b = 6c + d + 8e

 AUTONUM  \s :  Một dd có chứa 4 ion với thành phần: 0,01 mol Na+, 0,02 mol Mg2+, 0,015 mol SO42-, x mol Cl−. Giá trị của x là:

A. 0,015
       B. 0,020
                   C. 0,035
               D. 0,010.


 AUTONUM  \s : Dung dịch A chứa 0,2 mol 
[image: image20.wmf]2-
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SO

 và 0,3 mol 
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Cl

 cùng với x mol 
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K

. Cô cạn dung dịch thu được khối lượng muối khan là:

A.  53,6 g 
       B.  26,3 g  
                   C.  45,8 g  
                 D.  57,15 g

 AUTONUM  \s : 1l dung dịch X có chứa 0,2mol Fe2+ ; 0,3mol Mg2+ và 2anion Cl-,NO3-.Cô cạn cẩn thận dung dịch thu được 69,8g chất rắn.Tính nồng độ mol  lần lượt của 2 anion trên

A. 0,5M; 0,5M                                B. 0,4M; 0,6M
             C. 0,6M; 0,4M
         D. 0,2M; 0,8M

 AUTONUM  \s :  DD A có chứa các ion 
[image: image23.wmf]2+2+2+

Ba, Mg, Ca

 và 0,2 mol 
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Cl

; 0,3 mol 
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3

NO

. Thêm dần dần dd Na2CO3 1M vào dd A cho đến khi được lượng kết tủa lớn nhất thì ngừng. Thể tích dd 
[image: image26.wmf]23

NaCO

cần dùng là:
A.  500 ml  
                              B.  125 ml  

             C.  200 ml  

        D.  250 ml 

 AUTONUM  \s : Thêm 900 ml nước vào 100 ml dung dịch HCl có pH = 2 thì thu được dung dịch mới có pH bằng:

A.  1  
        B.  2  
                  C.  3  
                    D.  4

 AUTONUM  \s :  Cần bao nhiêu g NaOH rắn hòa tan trong 200ml dd HCl có pH = 3 để thu được dd mới có pH = 11?

A. 0,016g  
                            B.  0,032g   

                          C.  0,008g  

        D.  0,064g

 AUTONUM  \s :  DD A chứa 2 axit H2SO4 (chưa biết CM) và HCl 0,2 M. DD B chứa 2 bazơ NaOH 0,5 M và Ba(OH)2 0,25M. Biết 100ml dd A trung hoà 120 ml dd B. Nồng độ mol/l của dung dịch H2SO4 là:

A. 1 M
       B. 0,5 M
                   C. 0,75 M
                    D. 0,25 M

 AUTONUM  \s :  Dung dịch A chứa 2 axit 
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 0,2M. Dung dịch B chứa 2 bazơ NaOH 0,2M và KOH 0,3 M. Phải thêm bao nhiêu ml dd B vào 100 ml dung dịch A để được dd mới có pH = 7?

A. 120 ml  
       B.  100 ml  
                   C.  80 ml   
                    D.  125 ml

 AUTONUM  \s :  Dung dịch HCl có pH =5 (V1) cho vào dung dịch KOH pH =9 (V2).Tính V1/V2 để dung dịch mới pH=8

A. 0,1                                           B. 10
             C. 2/9
            D. 9/11
 AUTONUM  \s : Số oxh của nitơ trong các hợp chất: NO, NO2, NH3, NH4Cl, Mg3N2 lần lượt là:

A. +2, +4, +3, -3, +3
                                                               B. +2, +4, -3, -3, -3


C.-2, -4, +3, +3, +2                                                                                  D. +2, +4, +3, -3, -3

 AUTONUM  \s :  Muốn cho cân bằng của phản ứng tổng hợp amoniac chuyển dịch sang phải, cần phải đồng thời:

A. tăng áp suất và tăng nhiệt độ
                                                               B. giảm áp suất và giảm nhiệt độ

C. tăng áp suất và giảm nhiệt độ
                 D. giảm áp suất và tăng nhiệt độ

 AUTONUM  \s : Để tạo độ xốp cho một loại bánh, có thể dùng muối nào sau đây ?

A. (NH4)3PO4.

                B. NH4HCO3.

                  C. CaCO3.

         D. NaCl.

 AUTONUM  \s : Phải dùng bao nhiêu lít khí Nitơ  để điều chế 17g NH3? Hiệu suất là 25% (đktc)

A. 11,2 lít 

                B. 22,4 lít 

                           C. 22,4 lít 

         D. 44,8 lít 
 AUTONUM  \s :  Để hòa tan vừa hết 9,6 gam Cu cần phải dùng V ml dung dịch HNO3 2M, sau phản ứng thu được V1 lít khí NO (ở đktc). Biết phản ứng không tạo ra NH4NO3. Vậy V và V1 có giá trị là

A. 100 ml và 2,24 lít      
                                    B. 200 ml và 2,24 lít                               

C. 150 ml và 4,48 lít 
                                                                           D. 250 ml và 6,72 lít  

 AUTONUM  \s :  Cho dd NaOH dư vào 150ml dd (NH4)2SO4 1M, đun nóng nhẹ. Tính thể tích khí thu được (Đktc)        

A. 22,4 lít                                       B. 3,36 lít
             C. 4,48 lít
          D. 6,72 lít
 AUTONUM  \s :  Cho vào bình kín 0,2mol N2 và 0,8mol H2 với xúc tác thích hợp. Sau một thời gian thấy tạo ra 0,3mol NH3. Hiệu suất phản ứng được tổng hợp là:


A. 75,00%.


               B. 56,25%.      
                       C. 75,80%.
                    D. 65,25%.

 AUTONUM  \s : Chất có thể dùng để làm khô khí NH3 là 

A. H2SO4  đặc 

   B. CuSO4 khan 

             C. CaO

        D. P2O5 

 AUTONUM  \s : Hiện tượng quan sát được (tại vị trí chứa CuO) khi dẫn khí NH3  đi qua ống đựng bột CuO nung nóng là 

A. CuO từ màu đen chuyển sang màu trắng 

                   B. CuO không thay đổi màu 

C. CuO từ màu đen chuyển sang màu đỏ 

                    D. CuO từ màu đen chuyển sang màu xanh 

 AUTONUM  \s : Có thể phân biệt muối amoni với các muối khác, nhờ phản ứng với dung dịch kiềm mạnh, đun nóng khi đó, từ ống nghiệm đựng muối amoni sẽ thấy 

A. muối nóng chảy ở nhiệt độ không xác định                              B. thoát ra chất khí có màu nâu đỏ 

C. thoát ra chất khí không màu, có mùi xốc và khai.                    D. thoát ra chất khí không màu, không mùi 

 AUTONUM  \s : Nhận xét về tính chất hóa học nào dưới đây có phần SAI?

A. Phân tử N2 bền nên khá trơ về mặt hóa học ở nhiệt độ thường. N2 chỉ thể hiện tính oxi hóa trong phản ứng.

B. Amoniac có khả năng kết hợp với H+ (thể hiện tính bazơ) và với một số cation kim loại (tạo phức) do có cặp electron tự do trên nguyên tử N.

C. Do N trong amoniac có mức oxi hóa tối thiểu, nên trong phản ứng oxi hóa khử amoniac chỉ thể hiện tính khử.

D. Axit nitric là axit mạnh và là một trong những axit có tính oxi hóa mạnh nhất.

 AUTONUM  \s : Sản phẩm phản ứng nhiệt phân nào dưới đây là KHÔNG đúng?

A. NH4Cl 
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 NH3 + HCl



                        B. NH4HCO3 
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 NH3 + H2O + CO2
C. NH4NO3 
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 NH3 + HNO3


                                   D. NH4NO2 
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 N2 + 2H2O

 AUTONUM  \s : Trong những nhận xét dưới đây nhận xét nào không đúng?

A. Nguyên tử Nitơ có 2 lớp e và lớp ngoài cùng có 3 e  
              

B. Số hiệu nguyên tử Nitơ bằng 7

C. 3 e ở phân lớp 2p của nguyên tử Nitơ có thể tạo được ba liên kết cộng hóa trị với các nguyên tử khác.
D. Cấu hình e của nguyên tử Nitơ là 1s22s2sp3 và Nitơ là nguyên tố p

 AUTONUM  \s : Nhúng hai đủa thuỷ tinh vào hai bình đựng dung dịch HCl đặc và NH3 đặc, sau đó đưa hai đủa lại gần nhau 
a)Thấy có khói  màu trắng xuất hiện  .

b)Có sản phẩm tạo thành là NH4Cl kết tinh trên hai chiếc đũa.

c)Phản ứng này dùng để nhận biết khí hiđroclorua hoặc khí amoniac .

d)Sản phẩm tạo thành tan trong nước tạo dung dịch làm quỳ tím hoá đỏ.

Tìm ý đúng: 
A. a.

                           B. b,c.


    C. a,c,d.

               D. a,b,c,d.
 AUTONUM  \s : Cho các chất :AgCl(a),Cu(OH)2(b),Fe(OH)2(c),Fe(OH)3(d),Ni(OH)2(e),BaSO4(f),CaCO3(g).Chất nào tan được trong dung dịch NH3?

A. c,d,f,g.

              B. b,e.

                  C. a,b,e.

               D. b,c,d,e.

 AUTONUM  \s : Tìm phát biểu đúng :

A.NH3 làchất oxi hoá mạnh.




   B.NH3 là chất khử mạnh .
B.NH3 có chất oxi hoá yếu, tính khử mạnh .


   D. NH3 có tính oxi hoá mạnh ,tính khử yếu.

 AUTONUM  \s : Đễ làm sạch không khí có nhiểm bẩn Cl2 người ta thường phun NH3 dư .Phản ứng hoá học xảy ra là:

A.2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl.



    B.8NH3 +3Cl2 → N2 +6NH4Cl.

C.2NH3 + Cl2 → 2NH3Cl.




    D. NH3 + HCl → NH4Cl.

 AUTONUM  \s : X là hợp chất của N và H ,được dùng làm chất đốt cho tên lửa .X là hợp chất nào sau đây ?

A.Amoniac NH3.
                                                                B.Amoninitrat NH4NO3.
                           

C.Axit hiđrazoic HN3.

                                                    D. Hiđrazin N2H4.

 AUTONUM  \s : Cho dung dịch NH3 đến dư vào 40ml dung dịch Al2(SO4)3.Lọc kết tủa cho vào dung dịch KOH 0,5M để hoà tan thi cần dùng  40ml dung dịch .Nồng độ Al2(SO4)3 là:

A.1,25M.

              B.5M.


    C.0,25M.

               D.1M. 

 AUTONUM  \s : Thể tích khí (đktc)sinh ra khi đun nóng hỗn hợp muối chứa 0,2mol (NH4)2SO4 và 0,2mol NaNO2 là :

A.1,12 lít.

              B.2,24 lít.

                C.4,48 lít.

               D.8,96 lít.

 AUTONUM  \s : Để tinh chế NaCl có lẩn NH4Cl và MgCl2, cần làm như thế nào ?

A.Đun nóng hỗn hợp (để NH4Cl thăng hoa ), rồi cho tác dụng với kiềm dư ,lọc bỏ kết tủa ,thêm tiếp dung dịch HCl vào (vừa đủ ), cô cạn phần nước lọc.

B.Cho dung dịch HCl vào và đun nóng .            

C.Cho dung dịch NaOH loãngvào và đun nóng.

D.Hoà tan thành dung dịch rồi đun nóng để NH4Cl thăng hoa.

 AUTONUM  \s : Cho các hoá chất đựng trong các lọ mất nhãn sau :NH4Cl,MgCl2,FeCl3,FeCl2,Al(NO3)3,CuCl2.Chỉ dùng một hoá chất nào sau đây để nhận biết được đồng thời các chất trên:

A. quì tím.

              B. KOH.

                        C. phenolphtalein.           D. HNO3.

 AUTONUM  \s :  Cho các dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn sau :Na2CO3,AlCl3,Cu(NO3)2,HNO3,(NH4)2SO4. Chỉ dùng một hoá chất nào sau đây để nhận biết được đồng thời các chất trên:

A.NaOH.

              B. KOH.

                          C.Ba(OH)2 

     D.HNO3.

 AUTONUM  \s : DD NH3 30% có d = 0,91 g/ml.            a)Trong 100ml dd có hoà tan bao nhiêu lít khí NH3(đktc)?

A.45,98 lít.

              B.35,97 lít

                          C. 28,98 lít.

     D. 53,97 lít.

b)V(ml) dd NH3 đủ để kết tủa cation Al3+ có trong 100ml dd AlCl3 2M, là:

A.37,36 ml.

              B.35ml.

                          C.40ml.

      D. 50ml

 AUTONUM  \s :  Đun nóng hỗn hợp gồm 2 muối (NH4)2CO3 và NH4HCO3 thu được 13,44lít khí NH3 và 11,2 lít khí CO2.(các khí đo ở đktc).% (theo khối lượng) của hỗn hợp muối ban đầu là:

A. 23,3%và 76,7%.

  B.30% và 70%.

          C.45% và 55%.
              D. 40% và 60%.

 AUTONUM  \s : Cho 500ml dd NH3 có hoà tan 4,48 lít khí NH3 (đktc) tác dụng với 450ml dd H2SO41M.Tính [H+] trong dd sau phản ứng:


A.1,4M.

               B.2,4M.

                      C.3,4M.

              D.0,74M.

 AUTONUM  \s : Thêm NH3 đến dư vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,01mol FeCl3 và 0,01 mol CuCl2.Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn ,khối lượng kết tủa thu được là:         

A.0,9g.

                            B.0,98g.
                                    C. 1,07g.
                           D.2,05g.

 AUTONUM  \s : Cho dung dịch A có chứa 0,1 mol AlCl3,0,1mol FeCl2 tác dụng với dd NH3 dư ,sau đó lấy kết tủa sinh ra nung trong không khí đến khối lượng không đổi ,thu được chất rắn X có khối lượng bằng:

A.13,1g.

               B.7,2g.


              C.8g.


              D.16g.

 AUTONUM  \s :  Tìm phát biếu sai :

A.Amoniac là chất khí không màu, không mùi ,tan nhiều trong nước.

B.Amoniac là một bazơ.                           
C.Đốt cháy Amoniac không có xúc tác thu được N2 và H2O.

D.Phản ứng tổng hợp Amoniac  từ N2 và H2 là phản ứng thuận nghịch .

 AUTONUM  \s :  Nung 1,64 gam một muối nitrat kim loại M (hóa trị 2) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 1,32 gam chất rắn M 

A. Ca           

              B. Fe          

                        C. Cu            

            D. Hg
 AUTONUM  \s : Những thí nghiệm nào có hiện tượng giống nhau?

a.Nhỏ từ từ đến dư dd NH3 vào dd ZnCl2.                          b.Nhỏ từ từ đến dư dd NaOH vào dd AlCl3.

c.Nhỏ từ từ đến dư dd NH3 vào dd MgSO4.                       d.Nhỏ từ từ đến dư dd NaOH vào dd CuSO4.

A.a,b.


                B.b,c.


           C.a và b; c và d.                         D.a,d.
 AUTONUM  \s : Chọn câu đúng.


(I). Nitơ là chất trơ ở nhiệt độ thường vì trong phân tử khí nitơ có liên kết ba bền


(II). Nitơ duy trì sự cháy và sự hô hấp.
(III). Nitơ tan nhiều trong nước


(IV). Nitơ có độ âm điện nhỏ hơn oxi


A. (I), (IV)
  B. (II), (III)
            C. (III), (I).
                     D. (II), (IV).

 AUTONUM  \s : . Từ 100 mol NH3 có thể điều chế ra bao nhiêu mol HNO3 theo quá trình công nghiệp với hiệu suất 80%?

A. 66,67 mol  

              B. 80 mol   
 
                       C.100 mol      

            D. 120 mol

 AUTONUM  \s : . Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch nhôm sunfat thì:

A. xuất hiện kết tủa rồi kết tủa tan do Al(OH)3 là hiđroxit lưỡng tính

B. xuất hiện kết tủa rồi kết tủa tan do tạo phức

C. xuất hiện kết tủa không tan trong dung dịch NH3 dư

D. xuất hiện kết tủa và có khí không màu không mùi thoát ra.

 AUTONUM  \s : . Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch đồng sunfat thì:

A. xuất hiện kết tủa rồi kết tủa tan do Cu(OH)2  là hiđroxit lưỡng tính

B. xuất hiện kết tủa rồi kết tủa tan do tạo phức

C. xuất hiện kết tủa không tan trong dung dịch NH3 dư

D. không có hiện tượng gì.

 AUTONUM  \s :  Cho nång  ®é  lóc ®Çu nit¬ lµ 0,125 mol/l, cña hi®ro lµ  0,375mol/l, nång ®é lóc c©n  b»ng  cña NH3  lµ 0,06mol/l. H»ng sè  c©n b»ng cña ph¶n øng tæng  hîp amoniac lµ: 

A. 1,84

                             B. 1,74

                    C. 1,46

                    D. 1,64
 AUTONUM  \s :  Mét hçn hîp gåm hai khÝ nit¬  vµ hi®ro tæng sè lµ 10mol, cã tØ khèi ®èi víi hi®ro lµ 4,9. Cho hçn hîp ®i qua chÊt xóc t¸c cã nhiÖt ®é vµ ¸p  suÊt thÝch hîp, ta ®­îc hçn hîp míi, sè mol nit¬ tham gia lµ 1 mol. HiÖu suÊt ph¶n øng nit¬ chuyÓn thµnh NH3 lµ:

A. 36%

                 B. 35%
      

       C. 34,00%


      D. 33.33%
 AUTONUM  \s :  Cho phản ứng : 4NH3 + 5O2 
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 4NO + 6H2O. Kết luận nào sau đây đúng?

A. O2 là chất khử
             B. NH3 vừa là chất oxh vừa là chất khử

C. O2 bị oxh bởi NH3
             D. NH3 là chất khử

 AUTONUM  \s :  Hßa tan hoµn toµn 4,5g bét Al vµo dung dÞch HNO3 d­​​ thu ®​​­îc hçn hîp khÝ X gåm NO vµ N2O vµ dung dÞch Y. Khèi l­​​îng muèi nitrat t¹o ra trong dung dÞch Y lµ: 
A. 36,5 g

                 B . 35,6g 

                           C . 35,5g 

         D. 35,9
 AUTONUM  \s :  Hßa tan hoµn toµn m g bét Al vµo dung dÞch HNO3 d­​ thu ®­​​îc 8,96 lit (®ktc) hçn hîp X gåm NO vµ

 N2O cã tØ lÖ mol lµ 1: 3. m cã gi¸ trÞ lµ: 

A . 24,3g

                 B. 42,3g 

                           C . 25,3g

         D. 25,7g.

 AUTONUM  \s :  Hoá chất nào sau đây được dùng để điều chế H3PO4 trong công nghiệp?

A. Ca3(PO4)2, H2SO4 loãng         B. Ca2HPO4, H2SO4 đặc  C. P2O5 , H2SO4 đặc       D. H2SO4 đặc, Ca3(PO4)2.
 AUTONUM  \s :  Câu nào sau đây đúng ?

A. H3PO4 là một axit mạnh có tính oxi hoá mạnh vì photpho có số oxi hoá cao nhất (+5).

B. H3PO4 là một axit có tính khử mạnh .

C. H3PO4 là một axit trung bình ,trong dung dịch phân li theo 3 nấc .

D. Không có câu nào đúng.

 AUTONUM  \s :   đốt cháy hoàn toàn 6,2 g photpho trong oxi dư .cho sản phẩm tạo thành tác dụng với 150ml dd NaOH 2M .Sau phản ứng thu được các muối nào?

A.NaH2PO4 và Na2HPO4.
         




B.Na2HPO4 và Na3PO4 .
            
C.NaH2PO4 và Na3PO4 .
         



            D. Na3PO4 
 AUTONUM  \s : Có thể phân biệt muối amoni với các muối khác bằng cách cho nó tác dụng với dd kiềm vì khi đó:

A. Muối amoni chuyển thành màu đỏ

                B. Thoát ra một chất khí không màu có mùi khai.

C. Thoát ra một chất khí có màu nâu đỏ

    D. Thoát ra một chất khí không màu, không mùi.

 AUTONUM  \s :  Thể tích khí N2 (đktc) thu được khi nhiệt phân hoàn toàn 16 gam NH4NO2 là:

A. 5,6 lít
      B. 11,2 lít
                   C. 0,56 lít
                   D. 1,12 lít

 AUTONUM  \s :  Kim loại tác dụng với dung dịch HNO3 không tạo ra được chất nào dưới đây?

A. NH4NO3
     B. N2
                  C. N2O5
                    D. NO2
 AUTONUM  \s :  Những kim loại nào sau đây không pứ với HNO3 đặc nguội:

A. Fe và Al

                   B. Cu và Ag

             C. Zn và Pb

        D. Fe và Cu

 AUTONUM  \s : Có 3 lọ riêng biệt đựng 3 dung dịch không màu, mất nhãn là HCl, HNO3, H3PO4.Dùng  thuốc thử nào dưới đây để phân biệt được 3 dung dịch trên?

A. giấy quỳ tím
       B. Cu và dd AgNO3
               C. dd phenolphthalein             D. dd BaCl2
 AUTONUM  \s :  Nhiệt phân hoàn toàn KNO3 thu được các sản phẩm là

A. KNO2, NO2, O2
      B. KNO2, O2
        C. K2O, NO2, O2                                  D. KNO2, NO2
 AUTONUM  \s :  Nhiệt phân hoàn toàn AgNO3 thu được các sản phẩm là:

A. Ag2O, NO2
                                                                B. Ag, NO2

C. Ag, NO2, O2
                                                                D. Ag2O, NO2, O2
 AUTONUM  \s :  Nhiệt phân hoàn toàn Fe(NO3)3 trong không khí thu được các sản phẩm là:

A. FeO, NO2, O2
                                                                B. Fe2O3, NO2, O2

C. Fe2O3, NO2
                                                                                               D. Fe, NO2, O2
 AUTONUM  \s :  Để nhận biết ion NO3− người ta thường dùng Cu và dung dịch H2SO4 loãng , đun nóng vì:

A. phản ứng tạo ra dung dịch có màu xanh và khí không mùi làm xanh giấy quỳ ẩm.

B. phản ứng tạo ra dung dịch có màu vàng nhạt

C. phản ứng tạo ra kết tủa màu xanh.

D. phản ứng tạo ra dung dịch có màu xanh và khí không màu  hoá nâu trong không khí.

 AUTONUM  \s :  Cho 10,8 g Al tan hết trong dd HNO3 loãng thu được sản phẩm duy nhất là 3,36 lít khí A (đktc). CTPT của khí A là:     
A. N2O


      
      B. NO2


            C. NO


       D. N2
 AUTONUM  \s : Cho 0,05 mol Mg tan hết trong dung dịch HNO3 thấy thoát ra 0,01 mol khí X là sản phẩm khử duy nhất (đktc). X là :   
A. NO2
                                                              B. N2
                              C. NO                                    D.N2O
 AUTONUM  \s : Cho 19,5 gam một kim loại M hóa trị n tan hết trong dung dịch HNO3 thu được 4,48 lít khí NO (ở đktc). M là kim loại:

A. Mg
               B. Cu
                                C. Fe
                                    D. Zn

 AUTONUM  \s : Cho 21,6 g một kim loại chưa biết hoá trị tác dụng hết với dd HNO3 thu được 6,72 (l) N2O (đktc). Kim loại đó là 
A. Na                                                B. Zn                                            C. Mg                                    D. Al                                 

 AUTONUM  \s : Hoà tan hoàn toàn 1 lượng bột sắt vào dd HNO3 loãng thu được hh khí gồm 0,015 mol N2O và 0,01 mol NO . Lượng sắt đã hoà tan là :

A.0,56g                                         B. 0,84g                                           C. 2,8g                                   D. 1,4 g

 AUTONUM  \s : Tổng số mol khí sinh ra khi nhiệt phân 0,1 mol Cu(NO3)2 với hiệu suất 80% là:

A. 0,15 mol

                   B. 0,20 mol


     C. 0,25 mol

        D. 0,4 mol

 AUTONUM  \s : Cho 3,84 gam Cu vào 200 ml dung dịch chứa KNO3 0,16 M và H2SO4 0,4 M thì được một chất khí A có tỉ khối hơi đối với H2 là 15 và dung dịch B. Thể tích khí A thoát ra ở đktc là:

A. 0,896 lít

                   B. 1,792 lít


      C. 0,7168 lít
      D. 0,3584 lít

 AUTONUM  \s :  Khi đun nóng, pư giữa cặp chất nào sau đây tạo ra hai  oxit?

A. HNO3, đặc và C                                                                          B. HNO3, đặc  và S                       
C.HNO3, đặc và Cu                                                                         D.HNO3, đặc và Ag

 AUTONUM  \s : Dung dịch axit photphoric có chứa các ion (không kể H+ và OH- của nước)
A. H+, PO43-           

B. H+, H2PO4−, PO43-             


C. H+, HPO42- ,PO43-                       
D. H+, H2PO4−, HPO42- ,PO43-
 AUTONUM  \s :  CO2 không cháy và không duy trì sự cháy nhiều chất nên được dùng để dập tắt các đám cháy. Tuy nhiên, CO2 không dùng để dập tắt đám cháy nào dưới đây? 

A. đám cháy do xăng, dầu.                                 

B. đám cháy nhà cửa, quần áo. 

C. đám cháy do magie hoặc nhôm.                    

D. đám cháy do khí ga. 

 AUTONUM  \s :  Để nhận biết ion PO43- trong dung dịch muối, người ta thương dùng thuốc thử là AgNO3 vì:

A. phản ứng tạo ra khí có màu nâu.
    B. phản ứng tạo ra dd có màu vàng

C. phản ứng tạo kết tủa có màu vàng                                  D. pư tạo khí không màu hoá nâu trong không khí

 AUTONUM  \s : Cho 44 gam dd NaOH 10% vào 10 gam dung dịch H3PO4 39,2 %. Sau phản ứng trong dd có muối:

A. Na2HPO4             

     B. Na3PO4 và Na2HPO4                      

C. NaH2PO4                               

        D. Na2HPO4 và NaH2PO4
 AUTONUM  \s : Cho 6,72 lít khi NH3 (đktc) tác dụng với dung dịch chứa 9,8 gam H3PO4. Muối tạo thành có công thức:

A. NH4H2PO4           

     B. (NH4)2HPO4       

C. (NH4)3PO4

     D. (NH4)2HPO4 và NH4H2PO4
 AUTONUM  \s : . Đốt cháy 6,2 gam photpho rồi hoà tan sản phẩm vào 200 gam dung dịch H3PO4 10% thì thu được dung dịch A. Nồng độ % của dung dịch A là:

A. 18,5 %
                
B. 19,8 %
               
C. 19,2 %
               
D.14,9 %

 AUTONUM  \s : Nhận xét nào dưới đây không đúng? 


A. Phân đạm cung cấp nguyên tố nitơ cho cây.
     
B. Phân lân cung cấp nguyên tố photpho cho cây.

C. Phân kali cung cấp nguyên tố kali cho cây.
     
D. Phân phức hợp cung cấp nguyên tố oxi cho cây.

 AUTONUM  \s : Hầu hết phân đạm amoni: NH4NO3, NH4Cl, (NH4)2SO4 thích hợp cho các loại đât ít chua là do:

A. muối amoni bị thuỷ phân tạo môi trường bazơ
     B. muối amoni bị thuỷ phân tạo môi trường axit

C. muối amoni bị thuỷ phân tạo môi trường trung tính          D. muối amoni không bị thuỷ phân

 AUTONUM  \s : Thành phần hoá học chính của supephotphat đơn là:

A. Ca3(PO4)2                                                                           B. CaHPO4                                  

C. Ca(H2PO4)2
  
     D. Ca(H2PO4)2 và CaSO4
 AUTONUM  \s : Công thức hoá học của supephotphat kép là:

A. Ca3(PO4)2

      B. CaHPO4
      

C. Ca(H2PO4)2            

      D. Ca(H2PO4)2 và CaSO4
 AUTONUM  \s : Phân đạm ure thường chứa 46,00% N. Khối lượng ure đủ để cung cấp 70,00 kg N là:

A. 152,2


B. 145,5   

             C. 160,9

             D. 200,0          
 AUTONUM  \s :   Nung moät löôïng Cu(NO3)2. Sau moät thôøi gian döøng laïi, ñeå nguoäi thaáy khoái löôïng giaûm ñi 54g. Khoái löôïng Cu(NO3)2 bò phaân huûy laø:
A. 94g           


B. 47g               


C. 108g               D.  46 g
 AUTONUM  \s :  Hoà tan muối KNO3 và khí HCl vào nước được dd X. Cho bột Cu vào dd X thấy có khí thoát ra (dd sủi bọt) . Khí đó là:         
A. N2                    

B. NO2                             
C. NO                                  
D. Cl2.
 AUTONUM  \s :  Cho 26g Zn t¸c dông võa dñ víi dd HNO3 thu ®­îc 8,96 lÝt hçn hîp khÝ NO vµ NO2 (®ktc). Sè mol HNO3 cã trong dd lµ:


A. 0,4 mol


B. 0,8mol


C. 1,2mol

 
D. 0,6mol

 AUTONUM  \s : Thuốc nổ đen còn gọi là thuốc nổ không khói là hỗn hợp của các chất nào dưới đây? 

A. KNO3  và S


B. KNO3  và S và C

C. KClO3  và S và C

D. KClO3  và S  AUTONUM  \s :   Hiện tượng xảy ra khi cho Cu vào dung dịch HNO3 loãng là 

A. tạo dung dịch có màu xanh và khí không mùi làm xanh giấy quỳ ẩm.

B. tạo dung dịch có màu vàng nhạt

C. tạo kết tủa màu xanh.

D. tạo dung dịch có màu xanh và khí không màu, khí này hoá nâu trong không khí.


 AUTONUM  \s : Cho hỗn hợp C và S vào dung dịch HNO3 đặc thu được hỗn hợp khí X và dd  Y.thành phần của X là:

A.SO2 và NO2.
            B.CO2 và SO2.

       
C.SO2 và CO2.

       
D.CO2 và NO2.

 AUTONUM  \s :  Axit Photphoric ®Òu ph¶n øng ®­îc víi c¸c chÊt trong nhãm nµo sau ®©y?

A. Ca, Na2CO3, CaO, KOH



B. Cu, AgNO3, CaO, KOH

C. Ag, AgCl, MgO, NaOH



D. Cu, AgNO3, CaO, KOH
 AUTONUM  \s :  Lµm c¸c thÝ nghiÖm sau:   
- Fe t¸c dông HNO3 nãng ®Æc (1)  

- Fe t¸c dông víi H2SO4 ®Æc nãng(2)

- Fe t¸c dông dd HCl (3)        
- Fe t¸c dông víi dd H2SO4 lo·ng(4)      Nhãm c¸c thÝ nghiªm t¹o ra H2 lµ:

A. (1) vµ (2)                                B. (3) vµ (4)


C. (2) vµ (4)          

D. (1) vµ (3)

 AUTONUM  \s :  Cho 2 mol KOH vµo dd chøa 1,5 mol H3PO4. Sau ph¶n øng trong dd cã c¸c muèi :

A. KH2PO4  vµ K3PO4                         



B. KH2PO4 vµ K2​HPO4
C. KH2PO4, K3PO4 vµ K2​HPO4            



D. K3PO4 vµ K2​HPO4

 AUTONUM  \s :  Chän c©u  sai  trong c¸c c©u sau :

A. Dung dÞch NH3 hoµ tan Zn(OH)2 do t¹o phøc [Zn(NH3)4]2+
B. Dung dÞch NH3 hoµ tan Zn(OH)2 do Zn(OH)​2 l­ìng tÝnh

C. Dung dÞch muèi nitrat cã tÝnh OXH trong m«i tr­êng axit vµ m«i tr­êng kiÒm.

D. Dung dÞch muèi nitrat kÐm bÒn víi nhiÖt vµ cã tÝnh OXH ë nhiÖt ®é cao 

 AUTONUM  \s :  Cho ph¶n øng 4NH3 + 5O2 ( 4NO + 6H2O.            Vai trß cña amoniac trong ph¶n øng trªn lµ :

A. ChÊt khö                                 B. ChÊt OXH                               C. Bazơ        


D. Axit

 AUTONUM  \s : Ở nhiÖt ®é th­êng nito t­¬ng ®èi tr¬ v× :

A. Trong ph©n tö nito cã liªn kÕt 3 (céng ho¸ trÞ kh«ng ph©n cùc) bÒn       
B. Ph©n tö nito kh«ng ph©n cùc

C. Nito cã ®é ©m ®iÖn lín nhÊt trong nhãm VA                                          
D. Nito cã b¸n kÝnh nguyªn tö nhá

 AUTONUM  \s :  Nhãm c¸c muèi nµo khi nhiÖt ph©n cho ra kim lo¹i, khÝ NO2 vµ khÝ O2 ?

A. NaNO3, Ca(NO3)2, KNO3                                                             B. AgNO3, Cu(NO3)2, Zn(NO3)2
C. AgNO3, Fe(NO3)2, Zn(NO3)2                                                                                              D. AgNO3, Pt(NO3)2, Hg(NO3)2

 AUTONUM  \s : Dung dÞch nµo sau ®©y cã kh¶ n¨ng t¹o kÕt tña víi dung dÞch NH3 sau ®ã kÕt tña l¹i tan:

 A. AlCl3            

B. FeCl3               

C. MgSO4                  

D. Cu(NO3)2
 AUTONUM  \s :  Axit HNO3 đặc, nóng phản ứng được với nhóm chất nào sau đây?

A. FeO, Au, Ag, Ba(OH)2
B. Au, Cu, S, P, FeCl3
C. Cu, Fe2O3, Cu(OH)2, C
D. CuSO4, H2SO4, NaOH, CaCO3
 AUTONUM  \s : Cho bét Cu vµo dung dÞch gåm KNO3 vµ H2SO4 lo·ng thÊy cã khÝ tho¸t ra khÝ ®ã lµ:

 A. H2            


B. NO2                   


  C. NO                 

D. O2

 AUTONUM  \s : Chọn phương án đúng: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tố nhóm VA là :

A. ns2np5.                       
B. ns2np3                                    C. ns2np2                                  
D. ns2np4                                
 AUTONUM  \s : Trong công nghiệp, nitơ được điều chế bằng cánh nào sau đây?

A.Dùng than nóng đỏ tác dụng hết oxi của không khí.

B.Dùng đồng để oxi hoá hết oxi  của không khí ở nhiệt độ cao.

C.Hoá lỏng không khí rồi chưng cất phân đoạn .

D.Dùng hiđro tác dụng hết với oxi ở nhiệt độ cao rồi hạ nhiệt độ để nước ngưng tụ.

 AUTONUM  \s : Các tính chất hoá học của HNO3 là
A. tính axit mạnh, tính oxi hóa mạnh và tính khử mạnh.
B. tính axit mạnh, tính oxi hóa mạnh và bị phân huỷ.
C. tính oxi hóa mạnh, tính axit mạnh và tính bazơ mạnh.
D. tính oxi hóa mạnh, tính axit yếu và bị phân huỷ.
 AUTONUM  \s :  Hấp thụ hết V lit khí CO2 (đktc) vào 500ml dd Ca(OH)2 1M thấy có 25 gam kết tủa. Giá trị của V 

A. 5,6lit


B. 16,8lit


C. 11,2lit
                  D. 5,6 lit và 16,8lit.

 AUTONUM  \s : ThÓ tÝch dung dÞch NaOH 2M tèi thiÓu ®Ó hÊp thô hÕt 4,48 lÝt khÝ CO2 (®ktc) lµ 

A. 200ml.
     

B. 100ml.


C. 150ml.


D. 250ml.

 AUTONUM  \s :  Số oxi hóa cao nhất của silic thể hiện ở hợp chất nào sau đây?

A. SiO.
B. SiO2.
C. SiH4.
D. Mg2Si.

 AUTONUM  \s :  Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lit khí CO2 (ở đktc) vào dung dịch chứa 16 gam NaOH thu được dung dịch X. Khối lượng muối tan thu được trong dung dịch X là 


A. 21,2 gam


B. 20,8 gam


C. 25,2 gam


D. 18,9 gam
 AUTONUM  \s :  Để khử hoàn toàn 30g hh (CuO, FeO, Fe2O3​, Fe3O4, MgO) cần dùng 5,6 lít khí CO (đktc). Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là?

A. 28g
B. 26g
          C. 24g

D. 22g
 AUTONUM  \s : Kim c­¬ng, than ch× vµ than v« ®Þnh h×nh lµ

A. c¸c ®ång ph©n cña cacbon.




B. c¸c ®ång vÞ cña cacbon.

C. c¸c d¹ng thï h×nh cña cacbon.



D. c¸c hîp chÊt cña cacbon.

 AUTONUM  \s : Trong c¸c hîp chÊt v« c¬, cacbon cã c¸c sè oxi ho¸ lµ

A. -4; 0; +2; +4.

B. -4; 0; +1; +2; +4.
          
C. -1; +2; +4.
                      D. -4; +2; +4.
 AUTONUM  \s :  Nguyên tố đứng thứ 2 trong vỏ trái đất là
A.Silic.              

B. Oxi.             


C. Sắt.               
     D. Nitơ
 AUTONUM  \s : Cho 8.9 gam hỗn hợp hai muối cacbonat của hai kim loại A và B có hóa trị I tác dụng hết với dung dịch HCl thu  2.24 lít khí (đkc). Khối lượng muối tạo ra sau phản ứng là:

A. 10g



B. 20g  



C. 30g 


     D. 40g 

 AUTONUM  \s : Hòa tan hết 5 gam hỗn hợp gồm muối cacbonat của kim loại kiềm và một muối cacbonat của kim loại kiềm thổ bằng dung dịch HCl thu được 1.68 lít khí CO2 (đ kc).Cô cạn dung dịch thu được sau phản ứng thu được hỗn hợp muối khan nặng:  
A. 7.8 gam 
    

B. 12.6 gam 


C. 5.825 gam 
  

D. 4.3 gam 
 AUTONUM  \s :  Cho V lÝt khÝ CO2 (®ktc) hÊp thô hÕt vµo 500 ml dung dÞch Ca(OH)2 0,02 M th× thu ®­îc 0,5 gam kÕt tña. Gi¸ trÞ tèi thiÓu cña V lµ

A. 0,336.


B. 0,112.


C. 0,224.


D. 0,448.

 AUTONUM  \s : ThÓ tÝch dung dÞch Ca(OH)2 0,01M tèi thiÓu ®Ó hÊp thô hÕt 0,02 mol khÝ CO2 lµ

A. 1,0 lÝt.


B. 1,5 lÝt.


C. 2,0 lÝt.


D. 2,5 lÝt.

 AUTONUM  \s : Cho 1,344 lÝt khÝ CO2 (®ktc) hÊp thô hÕt vµo 2 lÝt dung dÞch X chøa NaOH 0,04M vµ Ca(OH)2 0,02M thu ®­îc m gam kÕt tña. Gi¸ trÞ cña m lµ

A. 2,00.


B. 4,00.


C. 6,00.



D. 8,00.

 AUTONUM  \s : Than ho¹t tÝnh ®­îc sö dông nhiÒu trong mÆt n¹ phßng ®éc, khÈu trang y tÕ…lµ do nã cã kh¶ n¨ng
A. hÊp thô c¸c khÝ ®éc.





B. hÊp phô c¸c khÝ ®éc.

C. ph¶n øng víi khÝ ®éc.





D. khö c¸c khÝ ®éc.

 AUTONUM  \s :  Để phòng nhiểm độc CO người ta sử dụng mặt nạ với chất hấp phụ nào sau đây

A. CuO và MnO2

B. CuO và MgO

C. CuO và Fe2O3
             D. than hoạt tính 
 AUTONUM  \s : §Ó kh¾c ch÷ trªn thuû tinh, ng­êi ta th­êng sö dông

A. NaOH.


B. Na2CO3.


C. HF.



D. HCl.

 AUTONUM  \s :  Nhỏ từ từ 100ml dd Na2CO3 0,2 M vào 100ml dd HCl  0,3M. Thể tích khí thu được là?

A. 0,448 lít                

B. 0,224 lít

       
C. 0,336 lít                             
D. 0,112 lít
 AUTONUM  \s :  Nhỏ từ từ 100ml dd HCl 0,3M vào 100ml dd  Na2CO3  0,2M. Thể tích khí thu được là?

A.  0,336 lít                        
B. 0,000 lít


C. 0,224 lít                           
D. 0,112 lít
 AUTONUM  \s :  Cho khí CO dư qua hh CuO, Al2O3 và MgO nung nóng. Khi pư xảy ra htoàn thu được chất rắn gồm?

A. Cu, Al, Mg
B. Cu, Al, MgO
          C. Cu, Al2O3, Mg
          D. Cu, Al2O3, MgO
180: Một bình kín có dung tích 112 lít trong đó chứa N2 và H2 theo tỷ lệ thể tích 1: 4 và áp suất 200atm,


 t0 = 00C với một ít chất x/t thích hợp . Nung nóng bình một thời gian sau đó đưa bình về 00C thấy áp suất trong bình về 00C thấy áp suất trong bình giảm 10% so với áp suất ban đầu. Hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3 là:                             
A. 70% .
                       B. 80%.
                      C. 25%
.
                      D. 50%.

II. Tự luận
CHƯƠNG 1

DẠNG 1: Viết các phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) 
a) Fe2(SO4)3   + NaOH                     b) NH4Cl   + AgNO3                      c) NaF   + HCl

d) MgCl2     + KNO3                           e) FeS(r)    + HCl                           g) HClO  + KOH

h) Na2CO3  + Ca(NO3)2                           i) FeSO4   + NaOH loãng               k) NaHCO3   + NaOH

l) NaHCO3  + HCl                              m) Pb(NO3)2 r   + HNO3                 n) Pb(NO3)2 r   +  NaOH

DẠNG 2: XÁC ĐỊNH pH
1. Cho 40 ml dd HCl 0,75 M vào 160 ml dd chứa đồng thời Ba(OH)2  0,08 M và KOH 0,04M. Xác định pH của dd thu được   (12)  

2. Cho 220ml dung dịch HCl có pH = 5 tác dụng với 180ml dung dịch NaOH có pH = 9 thì thu được dung dịch A. Tình pH của dung dịch A?   (6)
3. Cho dung dịch X gồm HNO3 và HCl có pH = 1. Trộn V (ml) dung dịch Ba(OH)2 0,025 M với 100ml dung dịch  X thu được dung dịch Y có pH = 2. Xác định giá trị của V? (150 ml)
4. Trộn dung dịch H2SO4 0,1M; HNO3 0,2M và HCl 0,3M với những thể tích bằng nhau thu được dung dịch A. Lấy 300ml  dung dịch A phản ứng với V l dung dịch B gồm NaOH 0,2M và KOH 0,29M thu được dung dịch C có pH =2. Xác định giá trị V?                                 (0,134)
5. Dung dịch A chứa: HF 0,1M; NaF 0,1M; Ka=6,8.10-4. Xác định pH dung dịch A? (3,17)
6. Tính pH của dung dịch CH3COOH 0,1 M và CH3COONa 0,1 M ở 250C. Biết KCH
[image: image34.wmf]3

COOH = 1,75. 10-5  , bỏ qua sự điện li của H2O. (4,76)
DẠNG 3: GIẢI BÀI TẬP TOÁN VỀ PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION

1. 100 ml dung dịch A chứa Pb(NO3)2 0,1 M và Ba(NO3)2 0,1 M tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch B chứa Na2SO4 0,05 M và Na2CO3 tạo kết tủa. Tính nồng độ mol của Na2CO3 và khối lượng chung của các kết tủa? (Pb: 207, Ba: 137, O: 16, N: 14, C: 12, S: 32)   (0,15 M; 4,82 g)
2. . Khi cho 0,2 lít dung dịch KOH có pH = 13 vào 0,3 lít dung dịch CuSO4 thu được kết tủa, dung dịch. Sau phản ứng có pH = 12. Xác định nồng độ mol của dung dịch CuSO4 ban đầu và khối lượng kết tủa? 
                                                                                               (0,025 M; 0,735 g)

3. Trộn 400ml dung dịch HCl 0,05M và H2SO4 0,025M với 600ml dung dịch Ba(OH)2 a mol/l thu được m gam kết tủa và 1000ml dung dịch có pH=12.Tìm m và a?                               (2,33g ; 0,04 M)
4. Dung dịch A chứa các ion Cu2+;Fe3+,Cl-.  Để kết tủa hết ion Cl- trong 10ml dung dịch A phải dùng hết 70ml dung dịch AgNO3 1M.Cô cạn 100ml dung dịch A thu được 43,25g hỗn hợp muối khan. Tính nồng độ mol các ion Cu2+,Fe3+,Cl-.                                                                                 (2M,1M,7M)
CHƯƠNG 2

DẠNG 1: Thực hiện dãy chuyển hóa sau
             NO ( NO2 ( HNO3 ( Ca(NO3)2 
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DẠNG 2: NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT TIÊU BIỂU CỦA NHÓM NITƠ
1. Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt các dung dịch sau: NH3, (NH4)2SO4, NH4Cl, Na2SO4. Viết các phương trình hóa học.

2. Chỉ dùng một chất khác để nhận biết từng dung dịch sau: NH4NO3, NaHCO3, (NH4)2SO4, FeCl2, FeCl3. Viết phương trình các phản ứng xảy ra.       
3. Có 6 bình mất nhãn, mỗi bình chứa một trong các dung dịch sau: natri sunfat, axit sunfuric, axit clohiđric, natri clorua, bari nitrat, bari hiđroxit.  Chỉ dùng thêm một hoá chất làm thuốc thử hãy nhận biết các chất trên.  
DẠNG 3: KIM LOẠI HOẶC HỖN HỢP CÁC KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH HNO3 

1. Khi cho 2,95 gam hỗn hợp Cu và Al tác dụng với dung dịch HNO3 đặc dư, đun nóng sinh ra 4,48 lít khí duy nhất

NO2 (đktc). Xác định % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp. (54,237%; 45,763%)
2. Hòa tan 24,8g hỗn hợp Fe và Cu trong dung dịch HNO3 dư thu được 6,72 lít NO (đktc). Khối lượng của muối tạo thành là bao nhiêu gam? (80,6g)
3. Hoµ tan 62,1g kim lo¹i M trong HNO3 lo·ng ®​îc 16,8 lÝt hçn hîp khÝ X (®ktc) gåm 2 khÝ kh«ng mµu, kh«ng ho¸ n©u ngoµi kh«ng khÝ. TØ khèi cña hçn hîp X so víi H2 lµ 17,2. 
a) X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña muèi t¹o thµnh?  (Al(NO3)3)
b) NÕu sö dông dung dÞch HNO3 2M th× thÓ tÝch ®· dïng b»ng bao nhiªu lÝt? BiÕt r»ng ®· lÊy dư​ 25% so víi thÓ tÝch cÇn thiÕt. (5,25 lít)
4. Chia hỗn hợp gồm Cu và Al làm 2 phần bằng nhau:

Fần 1: Cho tác dụng hết với dung dịch HCl thu 6,72 lít khí (đkc).

Fần 2: Cho tác dụng hết với dung dịch HNO3 đặc nguội thu được 8,96 lít khí NO2 (đkc).

a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra?

b) Tính % khối lượng mỗi kim loại có trong hỗn hợp?    (29,67%; 70,33%)   
5. Hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn có khối lượng 8,6 gam được chia làm 2 phần bằng nhau. 

- Phần 1: Đem đốt cháy hoàn toàn trong O2 dư thu được 7,5 gam hỗn hợp oxit.

- Phần 2: Hoà tan trong dung dịch HNO​​3 đặc, nóng, dư được V lít (đktc) khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất)? Xác định V?
(8,96 l)


6. Hoà tan hoàn toàn 17,28 gam Mg vào dung dịch HNO3 0,1M thu được dung dịch A và 1,344 lít hỗn hợp khí X gồm N2 và N2O (ở 00C, 2 atm). Thêm một lượng dư KOH vào dung dịch A, đun nóng thì có một khí thoát ra. Khí này tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch H2SO4 0,1 M. Tính thể tích mỗi khí trong hỗn hợp X? (0,896 l; 1,792l)
7. Khi hoà tan 30,0 gam hỗn hợp Cu và CuO trong 1,5 lít dung dịch HNO3 1M thấy thoát ra 6,72 lít NO (đktc). Xác

định hàm lượng % của CuO trong hỗn hợp và nồng độ mol của các chất trong dung dịch sau phản ứng.( Coi thể tích

dung dịch không thay đổi.)
(4%; HNO3: 0,18 M, Cu(NO3)2: 0,31 M)
8.Cho 1,86 gam hỗn hợp kim loại gồm Mg và Al tan hết trong dung dịch HNO3 thu được 560 ml khí N2O (ở đktc) thoát ra và dung dịch A. Cô cạn dung dịch A thu được lượng muối khan, xác định khối lượng muối khan?  (14,26g )
9. Hoà tan hoàn toàn 12,8g Cu trong dung dịch HNO3 thấy thoát ra V lít hỗn hợp khí A gồm NO, NO2 ở đktc. Biết tỉ khối của A đối với H2 là 19. Tính V? (4,48 l)
10.Chia hỗn hợp gồm Fe và Cu làm 2 phần bằng nhau:

Fần 1: Cho tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư thu được 2,688 lít khí (đkc).

Fần 2: Cho tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 đặc nguội dư thu được 2,24 lít khí (đkc).

a)Viết các phương trình phản ứng xảy ra?

b)Thành phần % khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp? (67,742%; 32,258%)
DẠNG 5: BÀI TOÁN NHIỆT PHÂN MUỐI
1. Nung 15,04 gam muối Cu(NO3)2 sau cùng thấy còn lại 8,56 gam chất rắn. 


a, Tính % khối lượng Cu(NO3)2 bị phân huỷ. (75%)

b, Xác định thành phần chất rắn còn lại sau phản ứng.  (4,8 g; 3,76 g)
2. Nung nóng AgNO3, sau một thời gian dừng lại để nguội và đem cân thấy khối lượng giảm đi 31 gam.

a) Tính khối lượng AgNO3 ban đầu, biết AgNO3 bị phân hủy chiếm 65% về khối lượng. (130,77 g)
b) Tính thể tích các khí thoát ra (ở 27,30 C, 2 atm). (6,156 l; 3,078 l)
* DẠNG 6:  BÀI TẬP VỀ H2 VÀ N2

1. Một hỗn hợp gồm 8 mol N2 và 14 mol H2 được nạp vào 1 bình kín có dung tích 4 lít và giữ ở nhiệt độ không đổi. Khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng thì áp suất bằng 10/11 áp suất ban đầu. Xác định hiệu suất phản ứng? (21,43 %.)
2. Trong quá trình tổng hợp NH3, áp suất trong bình phản ứng giảm đi 10 % so với ban đầu. Biết nhiệt độ bình phản ứng được giữ không đổi. Hãy xác định số mol mỗi khí trong hỗn hợp khí thu được ở trạng thái cân bằng nếu trong hỗn hợp đầu lượng nitơ và hidro được lấy theo đúng hệ số tỉ lượng (1: 3) 

                                                                                                             (0,4 mol NH3; 0,8 mol N2, 2,4 mol H2)
3. Trong bình phản ứng có chứa hỗn hợp khí A gồm 10 mol N2 và 40 mol H2. Áp suất trung bình lúc đầu là 400 atm, nhiệt độ bình được giữ không đổi. Khi phản ứng xảy ra và đạt đến trạng thái cân bằng thì hiệu suất phản ứng tổng hợp là 25 %.

a) Tính số mol các khí trong bình ở trạng thái cân bằng. (5 mol NH3; 7,5 mol N2, 32,5 mol H2)
b) Tính áp suất trong bình sau phản ứng. (360 atm)
4. Hỗn hợp N2 và H2 có tỉ lệ số mol là 1: 3 được lấy vào bình phản ứng có dung tích 20 lít. Áp suất của hỗn hợp khí lúc đầu là 372 atm và nhiệt độ là 4270C.

a) Tính số mol N2, H2 lúc đầu. (32,4 mol; 97,2 mol)
b) Tính tổng số mol các khí trong hỗn hợp ở trạng thái cân bằng, biết hiệu suất phản ứng tổng hợp là 20 %. (116,64)
c) Tính áp suất của hỗn hợp khí ở trạng thái cân bằng, biết nhiệt độ trong bình được giữ không đổi. (334,8)
5. Trong bình kín dung tích 5,6 lít chứa N2 và H2 theo tỉ lệ thể tích 1: 4 ở 40 atm. Nung nóng với 1 ít xúc tác, sau đó đưa về điều kiện nhiệt độ ban đầu ở 00C thấy áp suất trong bình giảm 5% so với ban đầu.  Tính hiệu suất phản ứng điều chế NH3. (12,5%)
CHƯƠNG 3

DẠNG 1: Thực hiện dãy chuyển hóa sau
     a) CaCO3 ( CO2 ( CaCO3 ( Ca(HCO3)2 ( CO2( CO ( CO2 

     b) CaCO3 ( CaO ( CaC2 ( Ca(OH)2 ( NaOH ( NaHCO3 ( Na2CO3

     c) SiO2 ( Si (Na2SiO3 ( H2SiO3 ( SiO2( CaSiO3

DẠNG 2: TOÁN VỀ CO2 TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM
1. Sục 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch Ca(OH)2 1M. Tính khối lượng kết tủa thu được? (10 g)
2. Cho 224,0 ml khí CO2 (đktc) hấp thụ hết trong 100 ml dung dịch KOH 0,20 M. Tính khối lượng của những chất có trong dung dịch tạo thành? (1,38 g)
3. Sục V lít CO2 (đktc) vào 150 ml dung dịch Ba(OH)2 1 M, sau phản ứng thu được 19,7 g kết tủa. Tính V? (2,24 l hoặc 4,48 l)
4. Cho từ từ 150 ml HCl 1M vào 500 ml dung dịch A gồm Na2CO3 và NaHCO3 thì thu được 1,008 lít khí (đktc) và dung dịch B. Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thì thu được 29,55 gam kết tủa. Xác định nồng độ mol của Na2CO3 và NaHCO3 trong dung dịch A ? (0,21M và 0,18M)                 
5. Nung 52,65 g CaCO3 ở 10000C với hiệu suất của phản ứng nhiệt phân CaCO3 là 95% rồi cho toàn bộ lượng khí thoát ra hấp thụ hết vào 500 ml dd NaOH 1,8 M. Hỏi thu được những muối nào? Khối lượng là bao nhiêu? Biết (Na2CO3: 42, 38 g; NaHCO3: 8,43g)
DẠNG 3: MUỐI CO32-
1. Trộn dung dịch chứa Ba2+; OH- 0,06mol và Na+ 0,02mol với dung dịch chứa HCO3- 0,04mol; CO
[image: image42.png]


 0,03mol và Na+. Xác định khối lượng kết tủa thu được sau khi trộn? (3,94 gam) 

2. Cho 115g hỗn hợp ACO3, B2CO3 và R2CO3 tác dụng với dung dịch HCl dư thì thu được 0,896 lít CO2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn, xác định khối lượng chất rắn? (115,44g)
3. Nung 50 gam một cacbonat MCO3 cho đến khi phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn A và khí CO2. Cho toàn thể khí CO2 đi qua dung dịch Ca(OH)2 trong thu được 30 gam kết tủa. Đun dung dịch trong lại thì thu thêm 10 gam kết tủa. Xác định khối lượng của A và kim loại M? (28 gam, Ca)

4. Nhiệt phân 3 gam MgCO3 một thời gian được khí X và chất rắn Y. Hấp thụ hoàn toàn X vào 100ml dung dịch NaOH x (mol/l) thu được dung dịch Z. Dung dịch Z phản ứng với BaCl2 dư tạo ra 3,94 gam kết tủa. Để trung hoà hoàn toàn dung dịch Z cần 50ml dung dịch KOH 0,2M. Xác định giá trị của x và hiệu suất phản ứng nhiệt phân MgCO3? (0,5; 84%)
5. Dung dịch X chứa 0,25 mol Na2CO3 và 0,5 mol NaHCO3. Dung dịch Y chứa 0,8 mol HCl. Trộn nhanh hai dung dịch X và Y thấy thoát ra V lít khí CO2 (đktc). Xác định giá trị của V ? (12,32 < V< 14,56)
DẠNG 4: KHỬ OXIT KIM LOẠI BẰNG CO

1. Cho khí CO dư qua oáng ñöïng a gam hoãn hôïp goàm CuO, Fe3O4, FeO,  nung noùng. Khí thoaùt ra ñöôïc cho vaøo nöôùc voâi trong dö thaáy coù 30g keát tuûa traéng. Sau phaûn öùng, chaát raén trong oáng söù coù khoái löôïng 202g. Xác định a? (206,8g  )
2. Cho luồng khí CO dư đi qua ống sứ đựng 16 gam Fe2O3 nung nóng. Sau một thời gian thu được hỗn hợp X gồm 4 chất rắn. Cho X tác dụng với H2SO4 đặc nóng, dư thu được dung dịch Y. Xác định khối lượng muối khan trong dung dịch Y? (40 gam)
3. Trong bình kín chứa 0,5 mol CO và m gam Fe3O4. Đun nóng bình cho tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thì khí trong bình có tỉ khối so với khí CO ban đầu là 1,457. Xác định giá trị của m? ( 23,2).


4. Cho 12g hỗn hợp MgO, CuO, Fe2O3 tác dụng với HCl 2M vừa đủ cần 225ml. Nếu lấy cùng hỗn hợp này cho tác dụng với CO dư thì được 10g chất rắn. Xác định thành phần % khối lựơng mỗi chất trong hỗn hợp đầu? (33,3%; 33,3%; 33,3%)
5. Cho 4,48 lít CO (ở đktc) từ từ đi qua sống sứ nung nóng đựng 8 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối so với hiđro bằng 20. Xác định công thức của oxit sắt và phần trăm thể tích của khí CO2 trong hỗn hợp khí?            (Fe2O3; 75%)
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